
 

 

CHỦ ĐỀ : ĐỘNG VẬT 

KẾ HOẠCH TUẦN I 

Chủ đề nhánh I: Con vật nuôi trong gia đình. 

Thời gian thực hiện: 2 tuần (từ 22/12/2025 đến 26/12/2025) 
Lĩnh 

vực 

Phát triển 

nhận thức 

Phát triển 

thể chất 

Phát triển 

thẩm mĩ 

Phát triển 

TC – KNXH 

Phát triển 

ngôn ngữ 

Hoạt 

động 

học 

Toán: 

So sánh 

cao- thấp 

Thể dục: 

Bật về phía 

trước 

TC:Đua 

thuyền trên 

cạn 

 

Âm nhạc: 

NDTT: 

VĐMH bài 

"Một con vịt" 

NDKH:Nghe 

hát: "Chú ếch 

con" 

TC: Nghe hát 

đoán tên bạn 

Khám phá 

khoa học:  

Một số vật 

nuôi trong gia 

đình có 2 

chân (con gà 

trống, con vịt) 

 

Văn học: 

Thơ: Bởi  

tôi là vịt 

 

 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

a, Hoạt động có mục đích: 

- Quan sát con gà trống,  quan sát con vịt 

- Thí nghiệm: Trứng lơ lửng 

b, TCVĐ:  

- TC: Chó sói xấu tính  

- TC: Bắt chước tạo dáng các con vật. 

-TC: Người làm vườn 
c)Ch¬i tù do: 

- Cho trẻ chơi với phấn, lá, giấy và đồ chơi ngoài trời 

- Chơi các trò chơi với cát, nước 
- C« bao qu¸t, ®¶m b¶o an toµn cho trÎ ch¬i 

Hoạt 

động 

thay 

thế 

  Thí nghiệm 

“hạt gạo nhảy 

múa” 

 

  

Chơi , 

hoạt 

động 

theo ý 

thích 

Trò chơi: Con 

quạ và con gà  

HĐ 

Steam:Làm 

tổ chim, 

chuồng chim 

 

In hình con 

vật 

TC: Bắt vịt Lao động vệ 

sinh 

Nêu gương 

cuối tuần 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN II 

Chủ đề nhánh: Con vật nuôi trong gia đình bé 
Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 29/12/2025 đến 2/1/2026 

 

Lĩnh vực Phát triển 

nhận thức 

Phát triển 

thể chất 

Phát triển 

thẩm mĩ 

Phát triển 

TC – KNXH 

Phát triển 

ngôn ngữ 

Học KPKH 

Một số vật 

nuôi  trong 

gia đình 4 

chân - đẻ 

con ( con 

chó – con 

mèo) 

Thể dục   

VĐCB: Đi 

theo đường 

zích dắc                      

Tc: Chuyền 

bóng 

Tạo hình 

Cắt, dán con 

cá (mẫu) 

Hoạt động 

Steam Khám 

phá quả trứng 

(5E) 

Văn học 

Truyện: Thỏ 

con ăn gì 

 

Chơi 

ngoài trời 

a, Hoạt động có mục đích: 

- Quan sát con chó, con mèo 

- Thí nghiệm: Chai nuốt trứng. 

b, TCVĐ: 

-Trò chơi: Kéo co 

-TC: Mèo đuổi chuột 

-TC: Mèo và chim sẻ 
 
* Ch¬i tù do: 

- Cho trẻ chơi với phấn, lá, giấy và đồ chơi ngoài trời 

- Chơi các trò chơi với cát, nước 
- C« bao qu¸t, ®¶m b¶o an toµn cho trÎ ch¬i 

Chơi ,  

hoạt động 

theo ý 

thích 

TC: Chọn 

thức ăn cho 

vật nuôi 

Trò chơi Đua 

thuyền trên 

cạn 

Xé giấy 

theo dải, 

dán hàng 

rào 

Nghe  kể 

chuyện “Đôi 

tai tôi dài quá” 

Lao động vệ 

sinh 

Nêu gương 

cuối tuần 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN III 



Chủ đề nhánh: Một số con vật sống dưới nước 
Thực hiện từ 5/01/2026 đến 9/1/2026 

 

Lĩnh vực Phát triển 

nhận thức 

Phát triển thể 

chất 

Phát triển 

thẩm mĩ 

Phát triển 

TC – 

KNXH 

Phát triển 

ngôn ngữ 

Học LQVT :  

So sánh 

rộng hơn - 

hẹp hơn 

 

Thể dục:  

VĐCB: Ném 

bóng qua đây 

TC: Chim sẻ 

và ô tô 

Âm nhạc  

VĐ: Cá vàng 

bơi  

NH: Rửa mặt 

như mèo TC : 

Nghe tiếng hát 

tìm đồ vật 

 KPKH 

Một số con 

vật sống 

dưới nước 

Văn học  

Thơ: Rong 

và cá 

Hoạt động 

thay thế 

HĐG 

 

 Hoạt động trải 

nghiệm: Làm 

con trâu bằng 

lá mít 

 

   

Chơi ngoài 

trời 

a, Hoạt động có mục đích: 

Quan sát: Con cua, con ốc 

Quan sát:  Bể cá cảnh  

Thí nghiệm :  Âm Thanh dây chun 

b, TCVĐ: 

-Tôm cá cua thi tài 

- Ếch ở dưới ao. 

c, Chơi tự do: Chơi với sỏi, cát, lá,phấn, giấy và đồ chơi trên sân trường 

Chơi, hoạt 

động theo 

ý thích 

Dạy trẻ kỹ 

năng tự 

cởi mặc 

quần áo 

 

Làm quen bài 

hát:  

Cá vàng bơi 

 

 

Hướng dẫn 

trò chơi: Cá 

sấu lên bờ  

Làm con cua Tập xỏ tất, 

cởi tất 

Liên hoan 

văn nghệ, 

nêu gương 

cuối tuần 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN IV 
Một số động vật sống trong rừng  

Thực hiện từ ngày : 12/01 /2026 đến ngày 16/ 01/ 2026 



 

Lĩnh vực Phát triển 

nhận thức 

 

Phát triển 

thể chất 

 

Phát triển 

thẩm mĩ 

 

Phát triển 

TC – KNXH 

 

Phát triển 

ngôn ngữ 

 

Học LQVT : 

Đếm đến 3, 

nhận biết số 

lượng trong 

phạm vi 3 

Thể dục: 

VĐCB: 

Trườn theo 

hướng thẳng, 

TC: Chuyền 

bóng 

Tạo hình: 

Nặn con rắn, 

con giun 

(mẫu) 

 

KPKH: 

Một số con 

vật sống 

trong rừng 

Văn học: 

Truyện: 

Rùa con 

tìm nhà 

Chơi 

ngoài trời 

Thí nghiệm: 

Vật nổi vật 

chìm 

Trò chơi vận 

động: Đi cà 

kheo 

 

Quan sát: 

Thời tiết  

 TCVĐ: 

chuyền bóng 

 

Quan sát: 

Cây hoa hồng  

TCVĐ:                                           

Cáo ơi ngủ à  

 

Trò chuyện 

về công việc 

của bác cấp 

dưỡng 

TCVĐ: Bắt 

bướm 

 

Quan sát 

cây hoa 

giun 

TCVĐ: 

Nu na nu 

nống 

 

  

 

a, Hoạt động có mục đích: 

- Quan sát tượng con hươu cao cổ 

-Quan sát cây sấu 

- Thí nghiệm:  Giấy không bị ướt khi tô sáp màu? 

b, TCVĐ: 

- Chó sói xấu tính 

- Mèo đuổi chuột 

c)Chơi tự do: 

 - Cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời  

- Vẽ tự do bằng phấn xuống sân 

- Xếp, gấp đồ chơi từ lá cây 

- Trẻ chơi theo ý thích, chơi theo nhóm, chơi cá nhân đoàn kết, chơi ở khu 

vực cô yêu cầu đảm bảo an toàn 

 Chơi,  

hoạt 

động theo 

ý thích 

Nghe đọc 

truyện “Bác 

gấu đen và 

hai chú thỏ” 

Gấp con 

bướm  

Làm quen 

câu chuyện: 

Rùa con tìm 

nhà 

Trò chơi cáo và 

thỏ’ 

Lao động 

vệ sinh. 

Nêu 

gương 

cuối 

tuần. 

 

 

 


